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NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Về chuyển đổi đăng ký Hợp tác xã và tổ chức hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã

_______________

 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992,

Căn cứ Luật Hợp tác xã ngày 20 tháng 3 năm 1996;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

 

NGHỊ ĐỊNH:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Nghị định này quy định việc chuyển đổi và đăng ký kinh doanh theo Luật Hợp tác xã

đối với Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã đang hoạt động.

Điều 2. Nghị định này áp dụng cho các loại hình Hợp tác xã, bao gồm cả Quỹ tín dụng nhân

dân (sau đây gọi chung là Hợp tác xã và Liên hiệp Hợp tác xã) đã đăng ký hoạt động trước khi

ban hành Luật Hợp tác xã.

Các quy định về đăng ký kinh doanh chỉ áp dụng cho Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã mới

thành lập.

Nghị định này không áp dụng cho các loại hình tổ hợp tác.
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Điều 3. Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã đã hoạt động trước ngày Luật Hợp tác xã có hiệu

lực phải tiến hành Đại hội xã viên để xử lý những vấn đề còn chưa phù hợp với Luật Hợp tác

xã và đăng ký lại theo Điều 15, Điều 16 của Luật Hợp tác xã và quy định tại Nghị định này.

 

Chương II

NỘI DUNG, TRÌNH TỰ CHUYỂN ĐỔI HỢP TÁC XÃ

Điều 4.

1. Các Hợp tác xã và Liên hiệp Hợp tác xã (sau đây gọi chunglà Hợp tác xã) đang hoạt động

hoặc đã ngừng hoạt động phải thành lập Ban Trù bị chuyển đổi Hợp tác. Ban Trù bị gồm Ban

Quản trị, Ban Kiểm soát của Hợp tác xã, đại diện xã viên và đại diện Uỷ ban nhân dân huyện,

quận sở tại.

2. Ban Trù bị chuyển đổi Hợp tác xã do Ban chỉ đạo cấp quận, huyện quyết định thành lập.

Ban Trù bị chuyển đổi sẽ giải thể sau khi hoàn thành việc chuyển đổi, đăng ký lại Hợp tác xã

hoặc giải thể Hợp tác xã.

Điều 5. Ban trù bị chuyển đổi Hợp tác xã có nhiệm vụ sau đây:

1. Tuyên truyền, giải thích cho xã viên Hợp tác xã về mục đích, ý nghĩa và yêu cầu chuyển

đổi để Hợp tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác xã.

2. Tiến hành kiểm kê, đánh giá tài sản theo nguồn gốc hình thành; xác định và phân loại các

khoản nợ phải thu, phải trả của Hợp tác xã, danh sách chủ nợ và con nợ, đề xuất các giải pháp

xử lý các quan hệ tài sản, xử lý nợ để trình Đại hội xã viên xem xét.

3. Căn cứ Luật Hợp tác xã và Điều lệ mẫu hợp tác xã soạn thảo Điều lệ Hợp tác xã mới, xây

dựng phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; chuẩn bị hồ sơ và các thủ tục để đăng ký lại

Hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã.

4. Triệu tập Đại hội xã viên để quyết định việc chuyển đổi hoặc giải thể.

Điều 6.

1. Trường hợp Đại hội xã viên quyết định việc chuyển đổi Hợp tác xã và đăng ký kinh doanh

theo Luật Hợp tác xã, Đại hội tiến hành thông qua: a) Phương án xử lý các tồn đọng của Hợp

tác xã cũ về tài sản, vốn, quỹ, các khoản nợ phải đòi, nợ phải trả và các vấn đề khác.



b) Biểu quyết nội dung các điều khoản của Điều lệ Hợp tác xã phù hợp với Điêu lệ mẫu và

thông qua Điều lệ Hợp tác xã có

c) Phương án sản xuất kinh doanh, dịch vụ.

d) Bầu Ban Quản trị, Chủ nhiệm, Ban Kiểm soát và các chức danh quản lý luật của Hợp tác

xã.

2. Trường hợp Đại hội xã viên quyết định giải thể Hợp tác xã, Đại hội phải bàn và quyết định

phương án xử lý tài sản, vốn, quỹ, công nợ và phương thức phân chia giá tài sản còn lại của

tài sản được phép chia cho xã viên và tuyên bố giải thể Hợp tác xã theo quy định của Luật

Hợp tác xã.

Điều 7. Xử lý vốn, tài sản của Hợp tác xã nông nghiệp:

1. Trường hợp Đại hội xã viên quyết định duy trì Hợp tác xã để chuyển sang hoạt động theo

Luật Hợp tác xã thì phải:

a) Phân loại và xác định giá trị những tài sản thuộc công trình hạ tầng dùng chung cho cộng

đồng trình Đại hội xã viên quyết định danh mục những công trình sử dụng chung cho cộng

đồng sẽ chuyển cho chính quyền địa phương (xã) quản lý; xử lý các quan hệ tài chính với

chính quyền và các tổ chức kinh tế khác có liên quan đến các tài sản đó.

b) Xác định giá trị những tài sản trực tiếp phục vụ chung cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

của Hợp tác xã; giá trị các tài sản này và vốn, quỹ còn lại của Hợp tác xã được phân bổ thành

vốn góp của các xã viên và chuyển giao cho Ban Quản trị mới hoặc giao cho Uỷ ban nhân dân

xã quản lý sử dụng theo nghị quyết của Đại hội xã viên.

2. Trường hợp Đại hội xã viên quyết định không duy trì Hợp tác xã thì toàn bộ tài sản không

được chia phải bàn giao lại cho Uỷ ban nhân dân cấp xã sở tại để sử dụng chung cho cộng

đồng. Giá trị tài sản khác và vốn quỹ của Hợp tác xã còn lại sau khi đã thanh toán hết các

khoản nợ, thực hiện xong nghĩa vụ với Nhà nước sẽ đem chia cho xã viên.

Điều 8. Xử lý vốn, tài sản của Hợp tác xã phi nông nghiệp:

1. Trường hợp Đại hội xã viên thông qua quyết định chuyển đổi Hợp tác xã thì vốn cổ phần

do xã viên đóng góp trước đây sẽ được tính lại thành vốn góp cho xã viên. Vốn tích lũy chung

của Hợp tác xã được chia thành hai phần: một phần được để lại thuộc sở hữu chung; phần còn

lại bổ sung vào vốn góp cho xã viên theo công sức đóng góp của mỗi xã viên. Tỷ lệ giữa hai



phần và phương án phân chia cụ thể do Đại hội xã viên quyết định, nhưng tỷ lệ phần tài sản,

vốn được để lại thuộc sở hữu chung không được dưới 50%.

Số công nợ còn lại chưa xử lý xong được chuyển sang cho Hợp tác xã mới tiếp tục xử lý.

2. Trường hợp Đại hội xã viên thông qua quyết định giải thể Hợp tác xã thì toàn bộ giá trị tài

sản được Nhà nước công nhận trước đây phải bàn giao lại cho chính quyền địa phương sở tại

sử dụng cho mục tiêu phát triển kinh tế địa phương.

Số vốn, quỹ còn lại sau khi đã thanh toán nợ, hoàn thành xong nghĩa vụ Nhà nước và chi phí

giải thể sẽ được chia cho xã viên theo công sức đóng góp của mỗi xã viên đối với Hợp tác xã.

Phương án phân chia cho xã viên do Đại hội xã viên quyết định.

Trường hợp giá trị tài sản, vốn, quỹ còn lại không đủ trả nợ sẽ được giải quyết theo pháp luật

về phá sản doanh nghiệp.

Điều 9. Công nợ của Hợp tác xã gồm nợ phải trả, nợ phải đòi được xử lý như sau:

1. Ban Trù bị chuyển đổi phải tập hợp hồ sơ xác định đúng, đủ toàn bộ công nợ của Hợp tác

xã, làm rõ các loại nợ, hình thức nợ, nguồn gốc nợ, tính chất nợ. Trường hợp xã viên nợ Hợp

tác xã thì Ban Trù bị xem xét để kiến nghị Đại hội xã viên quyết định miễn, giảm nợ đối với

những đối tượng chính sách và một số trường hợp cụ thể khác, đồng thời đề ra các biện pháp

đòi nợ, xác định thời hạn trả nợ đối với các đối tượng phải trả.

Trường hợp Hợp tác xã nợ Nhà nước thì Ban Trù bị phải lập phương án trả nợ, xác định người

hoặc tổ chức có trách nhiệm trả nợ. Đối với các khoản Hợp tác xã nợ Nhà nước có nguồn gốc

rõ ràng mà không có khả năng thanh toán, Ban Quản trị Hợp tác xã đề nghị chính quyền Nhà

nước có thẩm quyền xem xét xóa, giảm hoặc hoãn trả nợ cho từng khoản cụ thể.

Những khoản nợ Nhà nước do Hợp tác xã vay các ngân hàng quốc doanh để xây dựng kết cấu

hạ tầng phục vụ chung cho cộng đồng dân cư được chuyển cho chính quyền địa phương cùng

với công trình đó để chính quyền tiếp tục xử lý theo chủ trương chung của Nhà nước.

3. Trường hợp Hợp tác xã quyết định chuyển đổi số công nợ chưa xử lý xong sẽ được chuyển

cho Hợp tác xã mới để tiếp tục xử lý theo nghị quyết của Đại hội xã viên.

4. Trường hợp giải thể Hợp tác xã thì phải làm thủ tục thanh toán hết công nợ, nếu không có

khả năng thanh toán được công nợ thì xử lý theo pháp luật về phá sản doanh nghiệp.

Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Khoản 2, Điều 9 của Nghị định này.



Điều 10. Xử lý quyền sử dụng đất:

1. Khi chuyển đổi Hợp tác xã, việc xử lý quyền sử dụng đất phải bảo đảm lợi ích của người sử

dụng đất theo các quy định của pháp luật về đất đai.

2. Trường hợp Hợp tác xã quyết định chuyển đổi đăng ký kinh doanh theo Luật Hợp tác xã,

Hợp tác xã phải lập hồ sơ trình Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền xem xét thủ tục cấp giấy

chứng nhận quyền sử dụng hoặc thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

3. Trường hợp giải thể Hợp tác xã phi nông nghiệp, diện tích đất đang sử dụng phải giao lại

cho Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền đã giao đất đai; sau khi giải thể, những xã viên muốn

thành lập Hợp tác xã mới phải tiến hành làm các thủ tục để được xét giao đất hoặc thuê đất

theo quy định của pháp luật về đất đai.

4. Các trường hợp trước đây Hợp tác xã được giao đất hoặc thuê đất mà sử dụng sai mục đích

thì xử lý theo quy định hiện hành của pháp luật về đất đai.

Điều 11. - Mọi khiếu nại, tranh chấp giữa xã viên với Ban Quản trị cũ, giữa Hợp tác xã và các

bên có liên quan do cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

 

Chương III

ĐĂNG KÝ KINH DOANH ĐỐI VƠI HỢP TÁC XÃ

Điều 12.

1. Hợp tác xã thuộc các ngành và lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân đều phải thực hiện việc

đăng ký kinh doanh theo pháp luật.

2. Hợp tác xã xin kinh doanh những ngành nghề theo quy định tại Điều 13 của Nghị định này

phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép và gửi hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh

doanh đến Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố sở tại.

Các Hợp tác xã khác không kinh doanh những ngành nghề quy định tại Điều 13 thì xin cấp

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Uỷ ban nhân dân quận, huyện sở tại.

Điểu 13.

1. Ngoài những ngành nghề mà pháp luật cấm kinh doanh, Hợp tác xã kinh doanh những

ngành nghề sau đây phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép:

a) Thuốc nổ, thuốc độc, hóa chất độc, chất phóng xạ;


